
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 27, Hàng Bún, Phường Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

18/11/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TOÀN PHÁT

0110891870

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng nhà để ở 4101(Chính)

2. Xây dựng nhà không để ở 4102

3. Xây dựng công trình đường sắt 4211

4. Xây dựng công trình đường bộ 4212

5. Xây dựng công trình điện 4221

6. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

7. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

8. Xây dựng công trình công ích khác 4229

9. Xây dựng công trình thủy 4291

10. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

11. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

12. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

13. Phá dỡ 4311

14. Chuẩn bị mặt bằng 4312

15. Lắp đặt hệ thống điện 4321

16. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

17. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

18. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

19. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

20. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

21. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

22. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ 
THƯƠNG MẠI TOÀN PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0988030558
Email:

Fax:
Website:
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6.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 600.000

23. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

24. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

25. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

26. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

27. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

28. Bốc xếp hàng hóa 5224

29. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

30. Cho thuê xe có động cơ 7710

31. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

32. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

33. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

34. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

35. Lập trình máy vi tính 6201

36. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

37. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

38. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

39. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

40. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

41. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

42. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

43. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

44. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513

45. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512

46. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình 
truyền hình

5911

47. Hoạt động hậu kỳ 5912

48. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

49. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 8559

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 QUÁCH ĐỨC 
TOÀN

Số 130, Bãi Sậy, 
Phường Hiến 
Nam, Thành phố 
Hưng yên, Tỉnh 
Hưng Yên, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

180.000 1.800.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 180.000 1.800.000.000 30,000

0330720001
62

2 LÊ ĐẮC 
NGHIỆP

Tổ 1, Phường 
Hợp Giang, 
Thành phố Cao 
Bằng, Tỉnh Cao 
Bằng, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

150.000 1.500.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 150.000 1.500.000.000 25,000

0340720135
59
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3 NGUYỄN 
QUỲNH NGA

636/24, Trương 
Công Định, 
Phường Nguyễn 
An Ninh, Thành 
phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

270.000 2.700.000.000 45,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 270.000 2.700.000.000 45,000

0331750019
01

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034072013559
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 1, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 1, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng, Việt 
Nam

Họ và tên:   LÊ ĐẮC NGHIỆP Nam

23/12/1972 Kinh Việt Nam

08/07/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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